
 

 

Phụ lục  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/12/2022) 

(Đính kèm Báo cáo số                    /BC-SXD ngày          /12/2022) 

 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

1 
65/TB-

SXD 
10/01/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Cát đá sỏi 

Minh Hƣng 

- Tên sản phẩm: Cốt liệu cho bê 

tông và vữa. 

- Kiểu loại: Cát tự nhiên dùng 

cho bê tông và vữa (Cát mịn). 

- Nhãn hiệu: MINH HƢNG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

2 
97/TB-

SXD 
10/01/2022 

Cơ sở Nguyễn Thị 

Huyền 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Cơ sở gạch Chấn 

Thịnh - Châu Thành - Tây 

Ninh    

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

3 
98/TB-

SXD 
10/01/2022 

Cơ sở Nguyễn Thị 

Huyền 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 80 x 80 x 180 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



2 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Cơ sở gạch Chấn 

Thịnh - Châu Thành - Tây 

Ninh    

4 
214/TB-

SXD 
21/01/2022 

Công ty TNHH 

MTV Kính Nhật 

Kim 

- Tên sản phẩm: Kính phẳng tôi 

nhiệt 

- Kiểu, loại: Kính nổi tôi nhiệt  

- Độ dày: 10 (mm). 

- Nhãn hiệu:NHATKIMGLASS    

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

5 
243/TB-

SXD 
25/01/2022 

Công ty TNHH 

MTV Kính Nhật 

Kim 

- Tên sản phẩm: Kính dán an 

toàn nhiều lớp 

- Kiểu, loại: Kính dán an toàn 

nhiều lớp  

- Độ dày: 21,9 (mm). 

- Nhãn hiệu: NHATKIMGLASS    

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

6 
874/TB-

SXD 
18/4/2022 

Cơ cở sản xuất 

gạch Thành Hƣng 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

HOFFMAN THÀNH HƢNG 

CHÂU THÀNH – TÂY NINH 



3 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

Nhãn hiệu 

7 
873/TB-

SXD 
18/4/2022 

Cơ sở sản xuất 

gạch Thành Hƣng 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 80 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M50. 

- Nhãn hiệu:  

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

8 
875/TB-

SXD 
18/4/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân sản xuất gạch 

Tuynel Hoàng Bảo 

Trâm 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M75.  

- Nhãn hiệu:

 

 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  



4 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

9 
876/TB-

SXD 
18/4/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân sản xuất gạch 

Tuynel Hoàng Bảo 

Trâm 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 80 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M75.  

- Nhãn hiệu: 

 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

10 
877/TB-

SXD 
18/4/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Đại Nam 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M75. 

- Nhãn hiệu:  

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

11 
878/TB-

SXD 
18/4/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Đại Nam 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

QCVN 

16:2019/BXD Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

HOFFMAN ĐẠI NAM 

BẾN CẦU – TÂY NINH 

HOFFMAN ĐẠI NAM 

BẾN CẦU – TÂY NINH 



5 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Mác: M75. 

- Nhãn hiệu:  

12 
872/TB-

SXD 
18/4/2022 

Công ty TNHH 

MTV Kính Nhật 

Kim 

- Tên sản phẩm: Kính phẳng tôi 

nhiệt 

- Kiểu, loại: Kính nổi tôi nhiệt  

- Độ dày: 8 (mm). 

- Nhãn hiệu: NHATKIMGLASS   

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

13 
938/TB-

SXD 
22/4/2022 

DNTN sản xuất 

gạch Tuynel Hoàng 

Bảo Trâm 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đặc (gạch 

đinh). 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M125.  

- Nhãn hiệu:

 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận Hợp Chuẩn 

Hợp quy VietCert 

  

14 
1005/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  



6 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: logo công ty 

15 
1006/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

-  Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

-  Kiểu, loại: PCB 50; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

-  Nhãn hiệu: logo công ty 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  

16 
1007/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: logo công ty 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  

17 
1008/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: FICO-YTL 

SUPREME CAST 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  



7 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

18 
1009/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 50; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: FICO-YTL 

SUPREME CAST 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  

19 
1010/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: FICO-YTL 

SUPREME FLOW 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  

20 
1011/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 50; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: FICO-YTL 

SUPREME FLOW 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  



8 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

21 
1012/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: logo công ty 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  

22 
1013/TB-

SXD 
29/4/2022 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xi măng 

Fico Tây Ninh - 

Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 

- Tên sản phẩm: XI MĂNG 

POÓC LĂNG HỖN HỢP 

- Kiểu, loại: PCB 40; Đóng bao 

khối lƣợng 50 kg, bao jumbo 

1500 kg, dạng xá 

- Nhãn hiệu: logo công ty 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo 

lƣờng Chất lƣợng 3 

  

23 
1295/TB-

SXD 
31/5/2022 

Công ty TNHH 

Quang Vinh Tây 

Ninh 

- Tên sản phẩm: Cốt liệu cho bê 

tông và vữa 

- Loại: Cát tự nhiên dùng cho bê 

tông và vữa  

- Kích thƣớc: 0 x 5 mm 

- Nhãn hiệu: Cát Bầu cỏ Tân 

Hƣng 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert 

  

24 
1580/TB-

SXD 
28/6/2022 

Công ty TNHH SX 

Vật liệu xây dựng 

Đại Thắng 

- Tên sản phẩm: Gạch bê tông 

- Kiểu, loại: Gạch 2 lỗ 

- Kích thƣớc: 80 x 80 x 180 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



9 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm) 

- Mác gạch: M7,5 

- Nhãn hiệu thƣơng mại:  

25 
1728/TB-

SXD 
13/7/2022 

Công ty TNHH Hải 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất 

sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

26 
1729/TB-

SXD 
13/7/2022 

Công ty TNHH Hải 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất 

sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

27 
1727/TB-

SXD 
13/7/2022 

Công ty TNHH Hải 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất 

sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi. 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



10 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa 

28 
1724/TB-

SXD 
13/7/2022 

Công ty TNHH 

Kính Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất 

sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

29 
1725/TB-

SXD 
13/7/2022 

Công ty TNHH 

Kính Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất 

sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

30 
1726/TB-

SXD 
13/7/2022 

Công ty TNHH 

Kính Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch rỗng đất 

sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi. 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



11 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Mác: M35. 

- Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa 

31 
1814/TB-

SXD 
22/7/2022 

Cơ cở sản xuất 

gạch Thiên Phúc 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 80 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M50. 

- Nhãn hiệu: THIÊN PHÚC 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

32 
1813/TB-

SXD 
22/7/2022 

Cơ cở sản xuất 

gạch Thiên Phúc 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M50. 

- Nhãn hiệu: THIÊN PHÚC 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

33 
1811/TB-

SXD 
22/7/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Tân An 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 80 x 80 x 180 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  



12 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: M50. 

- Nhãn hiệu: TÂN AN 

34 
1812/TB-

SXD 
22/7/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Tân An 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 40 x 80 x 180 

(mm). 

- Mác: M50. 

- Nhãn hiệu: TÂN AN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

35 
1936/TB-

SXD 
01/8/2022 

Công ty TNHH 

Bitraco 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 3 lỗ. 

- Kích thƣớc: 140 x 200 x 340 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BITRACO 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

36 
1937/TB-

SXD 
01/8/2022 

Công ty TNHH 

Bitraco 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  



13 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BITRACO 

37 
1935/TB-

SXD 
01/8/2022 

Công ty TNHH 

Bitraco 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BITRACO 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

38 
1991/TB-

SXD 
08/8/2022 

Công ty TNHH 

MTV XNK Công 

Nghệ Cao 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: Công nghệ cao 

(CNC) 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

39 
1992/TB-

SXD 
08/8/2022 

Công ty TNHH 

MTV XNK Công 

Nghệ Cao 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



14 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: Công nghệ cao 

(CNC) 

40 
1993/TB-

SXD 
08/8/2022 

Cơ sở gạch Hoàng 

Gia 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: HOÀNG GIA 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

41 
1994/TB-

SXD 
08/8/2022 

Cơ sở gạch Hoàng 

Gia 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: HOÀNG GIA 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  



15 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

42 
1995/TB-

SXD 
08/8/2022 

Cơ sở sản xuất 

gạch Phú Hải 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHÚ HẢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

43 
1996/TB-

SXD 
08/8/2022 

Cơ sở sản xuất 

gạch Phú Hải 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHÚ HẢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

44 
1997/TB-

SXD 
08/8/2022 

Cơ sở gạch Rạng 

Đông 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: RẠNG ĐÔNG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  



16 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

45 
1998/TB-

SXD 
08/8/2022 

Cơ sở gạch Rạng 

Đông 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: RẠNG ĐÔNG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

46 
1999/TB-

SXD 
08/8/2022 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Duy Nam 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHƢỚC VINH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

47 
2000/TB-

SXD 
08/8/2022 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Duy Nam 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHƢỚC VINH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  



17 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

48 
1989/TB-

SXD 
09/8/2022 

Công ty TNHH SX 

– TM – DV Thiện 

Thành 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: Thiện Thành 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận Quốc 

tế 

  

49 
1990/TB-

SXD 
09/8/2022 

Công ty TNHH SX 

– TM – DV Thiện 

Thành 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch thẻ 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: Thiện Thành 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận Quốc 

tế 

  

50 
2027/TB-

SXD 
10/8/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Minh Khánh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: MINH KHÁNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

51 
2028/TB-

SXD 
10/8/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Minh Khánh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: MINH KHÁNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

52 
2029/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH 

Viết Chánh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: VIẾT CHÁNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

53 
2030/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH 

Viết Chánh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 3 lỗ. 

- Kích thƣớc: 345 x 180 x 160 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: VIẾT CHÁNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

54 
2031/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH 

Viết Chánh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đặc. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: VIẾT CHÁNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

55 
2032/TB-

SXD 
11/8/2022 

Công ty TNHH 

Viết Chánh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: VIẾT CHÁNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

56 
2023/TB-

SXD 
10/8/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Thƣơng mại 

Dịch vụ sản xuất 

gạch ngói Tiến 

Thành 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: TIẾN THÀNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

57 
2024/TB-

SXD 
10/8/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Thƣơng mại 

Dịch vụ sản xuất 

gạch ngói Tiến 

Thành 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: TIẾN THÀNH 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

58 
2035/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH Sản 

xuất gạch Lạc 

Hồng 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: LẠC HỒNG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

59 
2036/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH Sản 

xuất gạch Lạc 

Hồng 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: LẠC HỒNG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

60 
2033/TB-

SXD 
10/8/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân sản xuất gạch 

Hoa Sơn 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: HOA SƠN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AQCERT 

  

61 
2034/TB-

SXD 
10/8/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân sản xuất gạch 

Hoa Sơn 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: HOA SƠN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AQCERT 

  

62 
2026/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH Sản 

xuất – Thƣơng mại 

Bình An 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BÌNH AN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AQCERT 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

63 
2025/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH Sản 

xuất – Thƣơng mại 

Bình An 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BÌNH AN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AQCERT 

  

64 
2044/TB-

SXD 
11/8/2022 

Công ty TNHH 

Minh Tân 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

65 
2045/TB-

SXD 
11/8/2022 

Công ty TNHH 

Minh Tân 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

66 
2093/TB-

SXD 
18/8/2022 

Chi nhánh 1 Công 

ty TNHH Long 

Thái Hòa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: LONG THÁI HÒA 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  

67 
2094/TB-

SXD 
18/8/2022 

Chi nhánh 1 Công 

ty TNHH Long 

Thái Hòa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: LONG THÁI HÒA 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  

68 
2095/TB-

SXD 
18/8/2022 

Nhà máy gạch 

Phƣớc Thạnh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi 4 lỗ 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

69 
2096/TB-

SXD 
18/8/2022 

Nhà máy gạch 

Phƣớc Thạnh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

-  Mác: 50 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 

  

70 
2097/TB-

SXD 
18/8/2022 

Nhà máy gạch 

Phƣớc Thạnh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 

  

71 
2098/TB-

SXD 
18/8/2022 

Công ty TNHH 

Nhƣ Thành Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 

  

72 
2099/TB-

SXD 
18/8/2022 

Công ty TNHH 

Nhƣ Thành Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Loại: Gạch thẻ 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 75 

73 
2100/TB-

SXD 
18/8/2022 

Công ty TNHH 

Nhƣ Thành Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Loại: Gạch Demi 4 lỗ 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 

  

74 
2122/TB-

SXD 
19/8/2022 

Công ty TNHH 

MTV Hùng Hiệp 

Phát 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 

  

75 
2121/TB-

SXD 
19/8/2022 

Công ty TNHH 

MTV Hùng Hiệp 

Phát 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm Giám 

định và Chứng 

nhận hợp chuẩn 

hợp quy VietCert 

  



26 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

76 
2145/TB-

SXD 
23/8/2022 

Công ty TNHH 

Lâm - Sơn 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch thẻ 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: GẠCH 

HOFFMAN LÂM SƠN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Giám định Đại 

Minh Việt 

  

77 
2146/TB-

SXD 
23/8/2022 

Công ty TNHH 

Lâm - Sơn 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: GẠCH 

HOFFMAN LÂM SƠN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Giám định Đại 

Minh Việt 

  

78 
2147/TB-

SXD 
23/8/2022 

Công ty TNHH 

Lâm - Sơn 

- Tên sản phẩm: Gạch 

đất sét nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 

lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 

80 (mm). 

- Mác: 35. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Giám định Đại 

Minh Việt 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Nhãn hiệu: GẠCH 

HOFFMAN LÂM SƠN 

79 
2185/TB-

SXD 
25/8/2022 

Công ty TNHH 

Đăng Khoa  

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert 

  

80 
2184/TB-

SXD 
25/8/2022 

Công ty TNHH 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch thẻ 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 75 

QCVN 

16:2019/BXD 

Trung tâm giám 

định và chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VietCert 

  

81 
2254/TB-

SXD 
05/9/2022 

Công ty TNHH Sản 

xuất gạch Trung 

Hữu 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

82 
2255/TB-

SXD 
05/9/2022 

Công ty TNHH Sản 

xuất gạch Trung 

Hữu 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

83 
2256/TB-

SXD 
05/9/2022 

Công ty TNHH 

Khƣơng Vinh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

84 
2257/TB-

SXD 
05/9/2022 

Công ty TNHH 

Khƣơng Vinh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

85 
2258/TB-

SXD 
05/9/2022 

Công ty TNHH 

Khƣơng Vinh 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 50 

86 
2259/TB-

SXD 
05/9/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Trƣờng Đạt 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

87 
2260/TB-

SXD 
05/9/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Trƣờng Đạt 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

88 
2300/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh 

Phan Quốc Bảo 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHAN QUỐC 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

BẢO 

89 
2301/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh 

Phan Quốc Bảo 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHAN QUỐC 

BẢO 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

90 
2298/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh 

Thành Đức 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: THÀNH ĐỨC 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

91 
2299/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh 

Thành Đức 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  



31 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: THÀNH ĐỨC 

92 
2296/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh Đức 

Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: ĐỨC LỢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

93 
2297/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh Đức 

Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: ĐỨC LỢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

94 
2302/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh cá 

thể Thái Quốc Bửu 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  



32 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: THỊNH PHÁT 

95 
2303/TB-

SXD 
12/9/2022 

Hộ kinh doanh cá 

thể Thái Quốc Bửu 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: THỊNH PHÁT 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

96 
2294/TB-

SXD 
12/9/2022 

Nhà máy gạch 

Phƣớc Trung 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHƢỚC TRUNG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  

97 
2295/TB-

SXD 
12/9/2022 

Nhà máy gạch 

Phƣớc Trung 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định chất 

lƣợng ViTEST 

  



33 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: PHƢỚC TRUNG 

98 
2306/TB-

SXD 
12/9/2022 Cơ sở Hoài Nam 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

99 
2307/TB-

SXD 
12/9/2022 Cơ sở Hoài Nam 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm nghiệm Chất 

lƣợng AqCert 

  

100 
2463/TB-

SXD 
27/9/2022 

Công ty TNHH 

Việt Phong 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  



34 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Nhãn hiệu: NHÀ MÁY GẠCH 

VIỆT PHONG 

101 
2462/TB-

SXD 
27/9/2022 

Công ty TNHH 

Việt Phong 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: NHÀ MÁY GẠCH 

VIỆT PHONG 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  

102 
2519/TB-

SXD 
03/10/2022 

Công ty TNHH 

Kính Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi. 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

103 
2520/TB-

SXD 
03/10/2022 

Công ty TNHH 

Kính Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



35 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa 

104 
2521/TB-

SXD 
03/10/2022 

Công ty TNHH 

Kính Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: Kính Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

105 
2522/TB-

SXD 
03/10/2022 

Công ty TNHH Hải 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch Demi. 

- Kích thƣớc: 90 x 80 x 80 (mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

106 
2523/TB-

SXD 
03/10/2022 

Công ty TNHH Hải 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch ống 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  



36 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa 

107 
2524/TB-

SXD 
03/10/2022 

Công ty TNHH Hải 

Đăng Khoa 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch đinh 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 35. 

- Nhãn hiệu: Hải Đăng Khoa 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

108 
2546A/TB

-SXD 
05/10/2022 

Công ty TNHH 

MTV Anh Thông 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  

109 
2549A/TB

-SXD 
05/10/2022 

Công ty TNHH 

MTV Anh Thông 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  



37 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

110 
2550A/TB

-SXD 
05/10/2022 

Công ty TNHH 

Lâm Ngọc Thảo 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: LÂM NGỌC 

THẢO 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

111 
2551A/TB

-SXD 

05/10/202

2 

Công ty TNHH 

Lâm Ngọc Thảo 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: LÂM NGỌC 

THẢO 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

112 
2547A/TB

-SXD 
05/10/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Dịch vụ - 

Thƣơng mại – Vận 

tải Gạch Cẩm Vân 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  



38 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Nhãn hiệu: CẨM VÂN 

113 
2548A/TB

-SXD 
05/10/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Dịch vụ - 

Thƣơng mại – Vận 

tải Gạch Cẩm Vân 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: CẨM VÂN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

114 
2755/TB-

SXD 
26/10/2022 

Công ty TNHH 

Ngọc Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: NGỌC LỢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

115 
2756/TB-

SXD 
26/10/2022 

Công ty TNHH 

Ngọc Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  



39 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

- Nhãn hiệu: NGỌC LỢI 

116 
2854/TB-

SXD 
07/11/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Bảo Ngọc 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BẢO NGỌC 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

117 
2855/TB-

SXD 
07/11/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Bảo Ngọc 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: BẢO NGỌC 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định Chất 

lƣợng ViTEST 

  

118 
2856/TB-

SXD 
07/11/2022 

Công ty TNHH 

Song Hằng Tây 

Ninh (Chi nhánh 2) 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  



40 
 

 
 

STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: NHÀ MÁY GẠCH 

TRUNG DÂN 

119 
2857/TB-

SXD 
07/11/2022 

Công ty TNHH 

Song Hằng Tây 

Ninh (Chi nhánh 2) 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: NHÀ MÁY GẠCH 

TRUNG DÂN 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Khoa học Kỹ thuật 

AIPAS Việt Nam 

  

120 
3000/TB-

SXD 
21/11/2022 

Hộ kinh doanh 

Thành Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 2 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 40 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: THÀNH LỢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định quốc tế 

ISOCERT 
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STT 

Thông báo tiếp 

nhận 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Tên sản phẩm, hàng hóa 

VLXD 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ghi 

chú 

Số Ngày 

Bên thứ nhất 

 (tên tổ chức chứng 

nhận đã đăng 

ký/đƣợc chỉ định) 

Bên thứ ba 

(tự đánh 

giá) 

 

121 
3001/TB-

SXD 
21/11/2022 

Hộ kinh doanh 

Thành Lợi 

- Tên sản phẩm: Gạch đất sét 

nung. 

- Kiểu, loại: Gạch rỗng 4 lỗ. 

- Kích thƣớc: 180 x 80 x 80 

(mm). 

- Mác: 50. 

- Nhãn hiệu: THÀNH LỢI 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Giám định quốc tế 

ISOCERT 

  

122 
3068/TB-

SXD 
28/11/2022 

Doanh nghiệp tƣ 

nhân Hải Hà 

- Tên sản phẩm: Cát tự nhiên 

dùng cho bê tông và vữa. 

- Kiểu loại: Cát thô. 

- Nhãn hiệu:  

 

QCVN 

16:2019/BXD 

Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và 

Kiểm định 

Vinacontrol 

  

 

HOFFMAN THÀNH HƢNG 

CHÂU THÀNH – TÂY NINH 

Hải Hà 
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